	UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                                                                                                            Mẫu số 27/CKTC-NSH

DỰ TOÁN XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN,
THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 1479 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày  26/5/2009)


ĐVT: Triệu đồng 

	STT
	Tên dự án công trình
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian khởi công hoàn thành
	Năng lực thiết kế
	Tổng dự toán được duyệt
	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2009
	Đã thanh toán từ khởi

công đến 31/12/2009
	Dự toán năm 2009

	
	Dự án nhóm C
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	1.869.488
	678.336
	568.767
	664.251

	1
	Thực hiện dự án XDCB
	
	
	
	1.108.996
	315.947
	315.947
	312.918

	2
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	149.431
	88.505
	88.666
	113.300

	3
	Khởi công mới
	
	
	
	162.286
	151.517
	34.393
	84.243

	4
	Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	27.263
	27.263
	27.263
	33.410

	5
	Quy hoạch
	
	
	
	5.750
	5.750
	5.750
	5.750

	6
	Vốn dự phòng 
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Công trình kiên cố hóa trường lớp 
	
	
	
	341.365
	24.816
	28.357
	49.900

	8
	Công trình y tế  
	
	
	
	12.886
	6.954
	5.660
	6.480

	9
	Sự nghiệp kinh tế 
	
	
	
	61.511
	57.584
	62.731
	58.250

	10
	 Công trình vốn 135
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Kiên cố hóa trường lớp 
	
	
	
	
	
	
	


